TUAN 11
Thur hai ngay 06 thang 11 nam 2022
HOAT PONG TRAI NGHIEM
TRI AN THAY CO (Tiét 31)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét duoc nhirng viéc minh da lam tot va nhirng viéc can han ché dé thuc
hién tot nd1 quy truong 16p.
- 100% HS biét mot hinh thirc the hién tinh cam cta ban than de to 13 long biét on,
kinh trong thay c6 gido, bang cach trang tri thi¢p tu lam vai 161 hay y dep ve thay co.
- 100% HS hiéu dugc y nghia cua ngay Nha gido Viét Nam 20 - 11.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, kéo, gidy mau, keo.....
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong chao co cap 16p (7 — 10”)

- Lop truong diéu hanh: GV va HS 6n dinh t0 chire, chinh don hang ngfl, trang phuc
dé thuc hién nghi 1€ chao co.

- Banh gia hoat dong tuan 10, trién khai ké hoach tuan 11.
+ Lan luot t6 truong, 16p trudng nhin xét.

+ GV nhan xét thi dua cta 16p: Tuyén duong nhimg hoat dong tot can phat huy,
néu nhitng ton tai, han ché can khac phuc: Bi hoc mudn, an sang muon....

~Trién khai KH tuan 11:
+ T6 chuc cudc thi Viét chir dep cap 16p.
+ T6 chirc cudc thi noéi 101 hay, lam viée tbt cap 19p.
+ Cham s6c bon cdy em cham.
+ Tap van ngh¢ chuan bi Hoi thi chao mung ngay Nha giao Viét Nam 20/11.
Hoat dong Van dung trii nghiém (23 — 25°)
- HS chia sé san pham cta minh ctng cac ban.
-HS chia sé cam nghi vé thay co ctia minh.
- GV nhan xét tiét hoc, tuyén duong HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 19: CHU' A VA NHUNG NGUOI BAN
PQC: CHU A VA NHUNG NGUOI BAN (Tiét 101, 102)

I. YEU CAU CAN PAT:

- 100% HS doc dung céc tir kho trong bai, ngir diéu phu hop véi 11 ké chuyén.

- 100% HS hiéu ndi dung bai: Néi vé cau chuyén cua chit A va nhan thic vé
viéc can c6 ban bé.

- HS ¢6 nhan thire vé viéc can ¢6 ban be.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

TIET 1
Hoat dong Khéi dong (3 —5)
- GV t6 chitc cho HS choi tro choi “Nhitng chit cai vui nhén”. GV pho bién cach

choi, lut choi. Nhiém vu cua HS 14 tra 11 cau hoi an sau mdi chir cai.

- GV nhan xét va dan dit vao bai.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (25 - 30°)

1. Doc van ban.
- 1 HS doc toan bai trwéc 1op.
- HS va GV nhan xét, danh gia cach doc, giong doc.
- GV doc mau toan bai.
- HS theo doi1 va chia doan.
- GV két luan: Bai doc chia 2 doan
+Poan 1: T dau dén véi 16i trude tién.
+ Poan 2: Con lai.
- GV HD HS luyén doc tir kho két hop giai nghia tir: néi tiéng, vui swong, sing sot,
tran trong...
- GV HD HS luyén doc cau dai: Mot cuén sdach chi toan chiv A/ khéng thé la cuon
sach ma moi nguoi muon doc./
HS luyén doc trong nhom
- GV 16 chirc cho HS doc theo nhom doi
-2-3 r;hérn thi doc the~0 cac ti€u chi: Bang ti€u chi danh gia: Poc dung; Poc to, r0;
Doc ngat, nghi ding cho; Toc do doc



Bang tiéu chi dinh gia
Hovatén |Doc ding Doc to, rd Ngat nghi ding | Toc do doc

- GV gitip d& HS trong cac nhom gap kho khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién
ba.
- GV va HS nhéan xét phﬁn thi doc cua cac nhom
- GV nhéan xét, tuyén duong.
* Doc toan bai
-GV YC 2, 3 HS doc toan b bai.
- GV nhan xét, tuyén duong HS.
TIET 2

Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV cho HS van dong theo bai hat: “La 14 la”
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (23 - 25%)
1. Tra loi cau héi
- GV goi HS doc lan lugt 4 cau hoi trong sgk/tr.87
- GV HDHS tra 10i timg cau hoi dong thdi hoan thién vao VBTTV/tr.44.
C1: Trong bang chir cai Tiéng Viét, chit A dung dau.
C2: Chit A mo udc mdt minh nd 1am ra mot cudn sach.
C3: Chit A nhan ra rang néu chi c6 mét minh, chit A chang thé néi dugc voi ai
diéu gi.
C4: Chit A mudn nhin nhu cac ban 1 can chiam chi doc sach
- HS lan luot doc.
- GV hd tro HS gap kho khan, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.
2. Luyén doc lai.
- GV doc dién cam toan bai. Luu y giong ctia nhan vat.
- Goi HS doc toan bai.
- Nhéan xét, khen ngoi
3. Luyén tap theo van ban doc
Bai 1:
- Goi HS doc yéu cau sgk/ tr.87.
- HDHS no1 tiép 161 cta chit A dé cam on cc ban: Cam on cac ban, nho ¢ cac
ban, chung ta da (...)
- Goi cac nhom lén thuc hién.
- Tuyén duong, nhan xét.
Bai 2:



- Goi HS doc yéu cau sgk/ tr.87.

- HDHS tim cac tir ngit chi cam xuc.

- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- Nhan xét chung, tuyén duong HS.
Hoat dong van dung, trai nghiém (8 — 10°)

- GV t6 chitc cho HS thi dién theo cam xuc. HS thuc hanh theo cip. Mot ban néu
tr chi cam xuc, ban con lai s& dién nét mit theo cam xuc do.

- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin

- Goi mot s6 cap 1én thuc hién.

- Nhan xét chung, tuyén duong HS

- GV nhéan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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Thur ba ngay 7 thang 11 nam 2023

TIENG VIET
BAI 19: CHU A VA NHUNG NGUOI BAN.
VIET: CHU HOA 1, K (Tiét 103)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét viét chit viet hoa H ¢& vira va ¢& nho.
- 100% HS viét dtng cau ung dung: Kién tha liu ciing day to.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- Co y thirc tham my khi viét chir.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang; Mau chit hoa I, K.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 —5)
- HS hat va vd tay theo nhip bai hat: Chi dep, nét cang ngoan.
- Gi6i thiéu bai méi - Ghi dau bai 1én bang.
Hoat dong Hinh thanh kién thitc méi (8 — 10”)
a. Hréng din HS quan sat va nhan xét chir hoa I, K.
- GV t6 chirc cho HS phan tich va nhan xét:
+ D cao, dd rong chir hoa I, K.
+ Chir hoa I, K gdm may nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chit hoa I, K
- GV thao tac mau trén bang, vira viét vira néu quy trinh viét timg nét.
- YC HS viét bang con.




- GV ho trg HS gip kho khin.
- Nhan x¢ét, dong vién HS.
b. HS luyén viét ciu ng dung.
- GV gié6i thiéu cau tng dung: Kién tha ldu ciing day té.
- Hoc sinh doc cau tng dung. Kién.
- GV gidi thich nghia cua cau tng dung.
- Hudng dan hoc sinh quan sat, nhan xét:
+ Nhitng con chit ndo c6 dg cao bang nhau va cao mdy Ii?
+ Dt ddu thanh & nhitng chir cdi nao?
+ Khodng cdch giita cdc chit nhw thé nao?
- Gi4o vién viét mau chit Kién (c& vira va nho).
- Luyén viét bang con chir Kién.
- Gi4o vién theo ddi, uén nan. Luu ¥ hoc sinh cach viét lién mach.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (18 - 20”)
1. Hwéng dén viét vao vé Tap viét
- YC HS thuc hién luyén viét chir hoa H va cu tng dung trong vé tap viét.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.
- Nhan xét, danh gid bai HS.
2. Soat 16i, chira bai.
- GV yéu cau HS ddi vo cho nhau dé phat hién 18i va gop y cho nhau theo cap.
- GV nhan xét.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (1 -2’)
- HS néu lai cac budce viét chit I, K
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
BAI 20: PHEP CONG (CO NHO) SO CO HAI CHU SO VOI SO CO HAI
CHU SO (Tiét 51)
I. YEU CAU CAN PAT:
- 100% HS thyc hién dugc phép cong (c6 nhd) s6 ¢6 hai chir s6 v6i s6 ¢6 hai chir
sO:
- 100% HS giai dugc cac bai toan thyc té lién quan dén phép cong trong pham vi
da hoc.
- Phét trién nang luc tinh toan.
- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HOC:
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)
- GV t6 chitc cho HS choi trd choi: “Ong non hoc viéc”.



- GV huéng dan luat choi, cach choi: HS s& danh quyén tra 10i cic cau

hoi. MBJi cau tra 101 ding sé& giup ban ong non tim dugc bong hoa c6 mat dé mang vé
t0.
Hoat dong Kham pha (10 - 12°)

- GV YC HS quan sat tranh sgk/tr 76:

- HS néu bai toan?

+ Ban Mai ¢6 36 cuc pin, ban R6-bot ¢6 17 cuc pin. Hoi cd hai
ban c6 bao nhiéu cuc pin?
-GV HDHS phan tich bai toan.
+ Bai toan cho biét gi, hoi gi?
+ Mubn biét ca hai ban c¢6 bao nhiéu cuc pin ta lam thé nao?

- 1 — 2 HS néu cach lam.
* GV hudng dan HS thao tac voi que tinh tim két qua (GV 14y que tinh gai trén bang
cung HS)

+ L4y 36 que tinh, 1dy thém 17 que tinh nira.

- GV yéu cau HS néu két qua va trinh bay cach lam.
* GV huodng dan dit tinh va tinh.

-1 -2 HS nhic lai.

- GV nhdn xét, chot cach dat tinh, tinh ding: Khi ddt tinh, cdc hang phdi thang
v6i nhau. Sau do, tinh lan luot tir phdi sang trdi.,

+ Khi tong cac chit s6 hang don vi 16n hon 9 ta 1am nhu thé

nao?

- Nhén xét, tuyén duong.
Hoat dong Luyén tap (20 —23°)
GV HDHS lam bai tdp 1,2,3 SGK trang 76 va bai 1,2,3 trang 53 trong vo thuc hanh
toan két hop cham chita bai.
Bai 1: Tinh.

Tinh.
17 37 42 59
+ + + +
24 36 48 25
- HS doc YC bai.

- HS lam bai c4 nhan vao vé 6 li Toan.

- 4 HS néu két qua phép tinh.

- GV nhan xét, chdt dap an dung.

Luu ¥: Khi tinh thyc hién theo thir tw nao? Khi tong céc chir s hang don

vi 16n hon 9 ta 1am nhu thé nao?

2 — 3 HS néu cach thyuc hién phép tinh.

- GV nhan xét, tuyén duong.
+GV chot lai cach thuwc hién phép tinh cong co nho 56 ¢6 hai chif s6 vé&i s6 ¢é mot chiv
SO.



Bai 2: Dit tinh rdi tinh:
23 + 67 46+ 18 59 + 21 64 + 19

- HS doc YC bai.

- YC HS lam bai vao vo 6 1i Toan.

- GV YC 4HS lén bang thuc hién.

- HS, GV nhan xét.
+GV chét cach dit tinh, tinh ding: Khi ddt tinh, cdc hang phdi thang véi nhau. Sau
dso, tinh lan lwot tir phdi sang trdi.

Bai 3:
M®bi hinh c6 1 que tinh dat sai vi tri. Em hay dat lai cho dlng. Biét rang:
a) Que tinh & két qua dat sai. b) Que tinh & s6 hang thir hai dat sai.
>,
JEFJ

- HS doc yéu cau bai.
- GV YCHS dung que tinh thao luan nhom 2 lam bai.
- Pai dién nhom tra 101.
- GV nhéan xét, khen ngoi HS.
Hoat dong ciing co6 (1 —2)
- Trong phép cong c6 nhé em luu y dicu gi?
- Nhan xé&t gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

sk sk sk st sk sk sk sk sk sk st sk sk sk skeoskoskeoske sk sk skoskoskoskosk sk sk

TIENG VIET
BAI 19: CHU A VA NHUNG NGUOI BAN.
NOI VA NGHE: NIEM VUI CUA EM (Tiét 104)
I. YEU CAU CAN PAT:
- 100% HS nhan biét dugc cac su viée trong tranh minh hoa vé niém vui cla cac
nhan vat trong mdi tranh.
- 100% HS néi dugc niém vui ciia minh va chia sé cung ban
- Phat trién ki nang trinh bay, ki nang gido tiép, hop tac nhom.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV t6 chitc cho HS choi tro choi “Dd ban”. GV phd bién luat choi va cach choi.
-~ GV moi 16p truong 1én diéu hanh phan choi.
- GV nhan xét va dan dit vao bai.




Hoat dong kham pha, luyén tap (28 - 30°)
a. Quan sat tranh, néi tén cic nhan vit va su viéc dwoc thé hién trong tranh.
- GV t6 chirc cho HS thao luan nhom 4 quan sat timg tranh, tra 10 cau ho:
+ Tranh v€ canh & dau?
+ Trong tranh c6 nhitng ai?
+ Moi nguoi dang lam gi?
- Pai dién tirng nhém chia sé nd1 dung tirng tranh.
- HS, GV nhan xét.
*GV ké miu cau chuyén mot luot.
b. Chon ké lai 1 - 2 doan ciia ciu chuyén theo tranh.
- HS nh¢ lai ndi dung cau chuyén; chon 1 - 2 doan nhé nhét hodc thich nhat dé
tap ké, khong phai ké diing timg cau chit ma GV da ké.
+ HS lam viéc ca nhan, nhin tranh, doc cau hoi dudi tranh, nhé lai ndi dung
cau chuyén; chon 1, 2 doan nhd nhét hodc thich nhat dé tap ké.
+ Budc 2: GV t6 chitc cho HS tap ké chuyén theo nhom bon (mdt ban ké, cac
ban khéc ling nghe dé gop ¥ sau d6 doi vai nguoi ké, ngudi nghe).
- HS tap ké chuyén theo nhoém
Lwu y: Voi HS chua thé ké dwoc 2 doan, GV chi yéu cau ké mét doan em thich hodc
em nhé nhat. Khich 1é nhitng em ké dwoc nhiéu hon 2 doan.
- GV YC 2 HS ké trude 16p (mdi em ké 2 doan - ké nbi tiép dén hét cau
chuyén).
- T6 chitc cho HS déng vai ké lai toan bo cau chuyén. (tuy vao kha ning cta
HS trong 16p).
- GV dong vién, khen ngoi.
- GV nhan manh y nghia ciu chuyén.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 — 5)
- GV néu cdu hoi: Cdau chuyén muon néi véi em diéu gi?
- GV huéng dan HS ké cho nguoi than nghe cau chuyén Niém vui ciia em.
- Nhén x¢&t, tuyén duong HS.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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TOAN
BAI 20: LUYEN TAP (Tiét 52)

I. YEU CAU CAN PAT:

- 100% HS thyc hién duoc cach dit tinh, tinh phép cong c6 nhé sb ¢o 2 chir sd
v6i s6 ¢6 2 chit so.

- 100% HS thuc hién dugc phép cong c6 nhd véi don vi do.

- Phat trién ning luc tinh toan.

- Phat trién ki ning hop tac, rén tinh can thén.



II. PO DUNG DAY HOC:

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khoi dong (2 - 37)

- GV t6 chitc cho HS tham gia trd choi “Truyén dién”.

- GV phd bién luat choi, cach choi: GV chia 16p thanh 2 d6i. Khi HS
dua ra cac phép tinh, HS khac nhanh chong tinh va dua ra két qua chinh xAc.
Hoat dong Luyén tap (23 - 25°)
+GV HDHS lam bai tap 1,2,3,4,5 trang s6 77, 78 SGK va bai 1,2,3,4,5 vo thuc hanh
todn trang 53,54 két hop chdm chita bai.

Bai 1: Dit tinh rdi tinh:
36 + 36 T3+ 17 28 + 53 25 + 35

- HS doc YC bai.
- Yéu cau HS 1am bai c4 nhan vao vé 6 li Toan.
- 4HS Ién bang thuc hién.
- HS, GV nhan xét.
+ Mudn tinh dtng khi dat tinh luu ¥ diéu gi?
+ Trong phép cong c6 nhé luu y diéu gi?
- Nhan xét, tuyén duong HS.
- GV chét cdch ddt tinh, tinh ding: Khi dat tinh, cdc hang phdi thang véi nhau.
Sau do, tinh lan lwot tir phdi sang trdi.
Bai 2: Tim phép tinh dung:
R [

m—*w AN :
N65+5= 71/ E \\: 23+ 18 = 41,‘

NE+41=47/

- HS doc YC bai.
- GV t6 chirc cho HS choi tro choi “Ai nhanh, ai ding” dé tinh nhanh cac phép
tinh trén moi con tau va tim ra phép tinh dung.
- Yéu cau HS 1am bai vao v& thuc hanh.
- Nhan xé&t, tuyén duong.
Bai 3: Tinh va tim thung hang thich hgp.
- HS doc YC bai.
- Yéu cau HS thao luan nhom ddi két hop 1am bai vao vé thuc hanh Toan.
- GV quan sat, hd tro nhom HS gip kho khan.
- Pai dién nhém trinh bay két qua thao lun.
- Nhan xét, danh gia bai HS.
Bai 4: Giai toan co 10i van:



Hoéi ca hai ngay Mai lam dwgc bao nhiéu tam
bwru thiép?

- HS doc yéu cau bai.
- GV HDHS phan tich dé bai.
+ Bai cho biét gi, hoi gi?
+ HS néu cac budce giai toan co6 161 van.
- Yéu cau HS 1am bai c4 nhan vao vé thuc hanh.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.
- Nhan xét, danh gid bai HS.
Bai 5:

Ngay thir nhat, Mai 1am dwoc 29 tm buu thiép. | o
Ngay thar hai, Mai lam duoc 31 tAm buu thiép. . '_J__,..-'_"’

Sé 2

Kién d6 phai bo qua bui cé dé dén cai keo.

Kién dé phaibo ? cm.

- HS doc yéu cau bai.
+ Bai cho biét gi, hoi gi?
- HS thao luan nhom dbi két hop am bai vao vo thyc hanh Toan.
- Pai dién nhom néu cach giai.
- Nhéan xét, danh gia bai HS.
Hoat dong ciing ¢o6 (1 —2°)
- Trong phép cong c6 nh em can luu y gi?
- Nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

st sfe sk s ok s s sk s ok s sk sk sk sk skt skosk sk kock

TOAN
BAI 20: CONG TRU (CO NHO) SO CO HAI CHU SO VOI SO
CO HAI CHU SO.
LUYEN TAP (TIET 53)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS thyc hién dugc cach dt tinh, tinh phép cong c6 nhé sb ¢o 2 chir sd
v6i sb ¢o 2 chit sb

- HS ap dung cong c6 nhd véi don vi do.

- 50% HS tré 1én phat trién nang lyc tinh toan.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.



II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, phiéu bai tap, bang phuy.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (4 —5°)
- GV t6 chirc cho HS choi trod choi: “Gam chon qua”.
- GV phd bién luat choi, cach choi.
+ HS chon hdp qua, tra 161 cau hoi
- GV nhan xét, tuyén duong, gidi thi¢u bai.
Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (19 - 21°)
GV HDHS lam bai tdp 1,2,3,4, trang 78 SGK Todn va 1,2,3,4 VTH trang 54, 55 két
hop chdm chita bdi.
Bai 1: Dit tinh réi tinh.
47 + 43 43 + 47 65+ 28 28 + 65

- HS doc YC bai.
- GV yéu cau HS 1am bai c4 nhan vao v6 6 li Toan.
- 4HS 1€én bang thuc hién va néu cach lam.
+ Mubn tinh dang khi dit tinh luu y diéu gi?
+ Trong phép cong c6 nhé luu y diéu gi?
+ Em c6 nhan xét gi vé cac s trong cic phép tinh?
* Khi di ché cdc sé hang trong mét tong thi tong khong thay doi.
- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.
Bai 3: Chon cdu trd loi dung
Con dwong ndo ngdn nfhd't dé kién vang bo dén hat gao?

A, Buréng mau do
-
C. Buwéng mau den

- HS doc YC bai.

- Yéu cau HS 1am bai vao PBT theo nhom 4.

- GV quan sat, hd trg cic nhém.

- Cac nhom bdo céo.

- Muén tim dugc con dudng ngan nhat con 1am nhu thé nao?

- Bai tap giup con ciing cd kién thic gi? (cong c6 nhé, so sanh s, sap xép cac sd
theo thur tu)

- HS nhan xét, danh gia bai HS.
Bai 4: Tinh.

- HS doc YC bai.

- 2 HS 1én bang lam bai.

23+27+1 23 +1+27

- HS néu cach tinh, HS nhan xét



- HS 1am bai vao vé 6 li.
* Bai tdp ndng cao danh cho HS HTT:
a. 13+22+7+18 b.35+21+15+19
- HS 1am bai vao phiéu BT.
- GV nhéan xét, tuyén duong.
+ Bai tap gitip con cung cb kién thirc gi?
(Tinh bang cach thuan tién nhat)
- Nhan x¢&t, danh gia bai HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (7 - 9°)
Bai 2:
GV t6 chirc cho HS choi tro choi: Ai nhanh — Ai diing.
- GV néu luat choi, cach choi.
- GV chia l6p 1am 2 d61, ctir 2 HS lam trong tai.
+ Céc d6i thao ludn va thong nhat dap an, sau d6 gin tau ngam co két qua theo
thtr ty tir bé dén 16n.
+ Poi ndo nhanh hon va dap an dang doi d6 thang cudc va nhan 1 phan qua tir
thay c6 trong BGH.
- Nhan xé&t, tuyén duong.
- Trong phép cong c6 nho luu y gi?
- De x€p tau ngdm dung theo thir ty doi con da lam nhu thé nao? (Tinh, so sanh
va sap xép tir bé dén 16n)
- Nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TIENG VIET
BAI 20: NHIM NAU KET BAN (Tiét 105, 106)
PQC: NHiM NAU KET BAN.
I. YEU CAU CAN PAT:

- 95% HS doc dung céc tir kho, biét doc 101 ndi, 101 thoai cta cic nhan vat.

- 95% HS hiéu ndi dung bai: Nhan biét dugc y nghia, gia tri clia tinh cam ban be,
hiéu vi sao nhim nu co su thay doi tir nht nhat, tré nén manh dan, thich séng cung
ban be¢.

- Gitp HS hinh thanh va phat trién nang luc van hoc: phat trién von tir chi hoat
dong, dic diém, dat duoc cau néi vé hoat dong cia hoc sinh.

- Biét yéu quy ban be, c6 tinh than hop tac 1am viéc nhom.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (5 - 6°)




- Hay ké nhiing durc tinh tot ciia ban em? Em mudn hoc nhing dirc tinh tt ndo
cua ban?

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (23 - 25°)
1. Doc van ban

- GV doc miu: giong doc tinh cam, ngit giong, nhin giong dang chd.
*Luyén doc theo cdu.

- HS doc néi tiép theo cau.
- GV chil y quan sat, chinh stra 16i, hd tro HS

- Stra 16i phat &m cuia HS lai cho dting, chinh sira nhiing tir dé doc sai.

- Luyén doc tir kho: ndp, hién lanh, nhit nhat, von va, ling ting, I nhi, trii ngu,
FUun run.
*Luyén doc theo doan.

- GV HDHS chia doan: 3 doan

+Poan 1: Tir dau dén van so hdi.

+ Poan 2: Tiép theo dén ciing téi nhé.

+ Poan 3: Con lai.
2. Giai nghia tir kho

- Luyén doc tir kho két hop giai nghia tir: nhait nhdt, manh dan, trii ngu, trang
ti....

- Luyén doc cau dai: Chiing trai qua / nhitng ngay vui vé, / am ap vi khéng phdi
song mét minh/ gitka mia déng lanh gid.
3. Luyén doc doan trong nhém

- Luyén doc doan: GV t6 chuc cho HS luyén doc doan theo nhom doi. Chu y
quan sat, ho trg HS.

- T6 chtrc cho HS luyén doc theo nhém ba.

- T6 chite cho HS thi doc nbi tiép timg doan gitta cac nhom.

- GV gitp d& HS gip kho khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.

- GV nhan xét phﬁn thi doc cuia cac nhom

- GV danh gia, biéu duong.

- GV YC HS tu luyén doc toan bd bai doc.
* Doc toan bai

-GV YC 2 - 3 HS doc toan b bai.

- GV gitp d& HS gip khoé khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (22 - 25°)
1. Tra 161 cau hoi

- GV YC HS doc lan luot 4 cau hoi trong sgk/tr.90.

- HS lan luot chia sé ¥ kién:

- GV HDHS tra 10i tirng cau hoi dong thoi hoan thién bai 1 trong VBTTV /tr.45.
C1: Chi tiét thdy ban nhim ndu rat nhit nhdt: nhim ndu ling ting, néi li nhi, ndp vao
bui cay, cuon tron nguoi, so' hdi, run run.
C2: Nhim trang va nhim ndu gdp nhau vao buéi sang khi nhim ndu di kiém an va gdp
nhau tranh mua.



C3: Nhim néu nhdn loi két ban cung nhim trcfng vi nhim ndu nhdn ra khong co ban thi
rdt buon.
C4: Nho song ciing nhau ma nhim ndu va nhim trang da cé nhitng ngay doéng - GV hé
tro HS gdp khé khan, luu y rén cdach trd 1oi day di cdu.

- Nhan xét, tuyén duong HS.

- 1HS doc toan bai; Chu y giong doc giong doc vui vé, hdo huc.
2. Luyén doc lai.

- HS doc dién cam toan bai.

- Yéu cau tirng HS tu luyén doc toan bai.

-GV YC 1 -2 HS doc lai ca bai. Ca 16p doc tham theo.

- GV nhén xét, biéu duong
3. Luyén tap theo van ban doc
Bai 1:

- HS doc yéu cau sgk/ tr.90.

- HS doc lai doan 3 va quan sat tranh minh hoa tinh huéng.

- Tng cap déng vai thé hién tinh hudng.

- Tuyén duong, nhan xét.
Bai 2:

- HS doc yéu cau sgk/ tr.90.

- HDHS dé6ng vai tinh hudng

- GV stra cho HS cach cur chi, diéu bo.

- Nhan xét chung, tuyén duong HS.
Hoat dong van dung, trai nghiém (8 — 10°)
- GV 6 chiic cho HS thi déng vai va xtr li cac tinh hudng.

- GV quan sat hd trg va nhan xét.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thu tw ngay 08 thang 11 nam 2023

TOAN TU DUY
ON TAP (Tiét 11)

I. YEU CAU CAN PAT
- HS biét cach tinh nhanh, tim s hang chua biét khi da biét tong.
- Thong qua viéc giai toan, HS c6 co hdi duogc phat trién nang lyc tu
duy, 1ap luan toan hoc, ning luc giai quyét vin dé, nang luc giao tiép toan hoc.
- Cham chi, trach nhiém, nhan ai, c6 tinh than hop tac trong khi 1am
viéc nhom.
II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang, phiéu bai tap. ,
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU



Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV YC HS van dong theo nhac bai hat: “Chicken dance”.
- GV dan dit vao bai hoc.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 25- 27 )

Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chiva bd.

Bai 1: Tinh nhanh
16+23+24+17+5 32+45+18—-12-5-18
42+15+28+7+15 23+16+14-13+8

- HS doc yéu cau bai toan.
- HS thao luan nhom d6i va 1am bai vao phiéu BT.
- GV HD HS céach nhom céc s6 hang c6 tong hodc hiéu tron chuc.
- GV quan sat va hudng dan cac HS gip kho khan.
- Pai dién nhom 1én bang trinh bay va néu cach lam.
- HS, GV nhan xét.
- GV nhan xét va khen ngo1 HS.

Bai 2: Hay tinh gia tri cia m¢t bong hoa.

- HS doc yéu cau bai toan. , . . . T

- HS 1am bai ca nhan vao phiéu BT.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho P =
khan. .

- 2 - 3HS chia sé két qua. + | = B

- HS nhén xét. ' "

- GV nhan xét va khen ngoi HS. e . ‘ ) = *

Bai 3: Hay dién cac so vao cac 0 cia bang dudi day sao cho tong cac so trong cac
hang, cac cft va cac dwong chéo deu bang nhau.
- HS doc yéu cau bai toan.

- GV YCHS thao luan nhém 4 va lam bai vao 32
phiéu BT. ) 23
- GV quan sat va huéng dan cac HS gap kho
kh3 14 35
an.

- 2 - 3HS chia sé két qua.

- HS nhan xét.

- GV nhén x¢t va khen ngoi HS.
Bai 4: Hiy dién cac s6 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 vao cac vong tron trén cac
canh hoa sao cho tong hai s trén mdi canh hoa déu bang 55.



- HS doc yéu cau bai toan.
- HS thao luan nhom bén va 1am bai vao phiéu BT.
- GV HD HS cach nhom cac sb hang c6 téng hoac hiéu tron chuc.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- HS, GV nhan xét.
- GV nhéan x¢ét va khen ngoi HS.

Hoat ddng ciing ¢6 (2 — 3°)

- GV nhan xét tiét day va tuyén duong HS.

- GV nhic HS vé nha xem lai cac bai tap da lam.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 20: NHIiM NAU KET BAN.
NGHE - VIET: NHIM NAU KET BAN (Tiét 107)

I.YEU CAU CAN PAT

- 100% HS viét dang doan chinh ta theo yéu cau.

- 95% HS lam ding cac bai tap chinh ta.

- HS biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.

- HS ¢6 y thirc cham chi hoc tép.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- HS hat va vd tay theo nhip bai hat: Chit dep, nét cang ngoan.

- Gi6i thiéu bai méi - Ghi dau bai 1én bang.
Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (8 - 10)

- GV doc doan chinh ta cin nghe viét.

- 1 —2 HS doc lai doan chinh ta

- GV néu cau hoi:

+ Poan tho c¢6 nhitng chit nao viét hoa?
+ Poan tho ¢6 chit nao d& viét sai?




-2 -3 HS chia sé.

- HDHS thyc hanh viét tir d& viét sai vao bang con.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)
1. Nghe - viét:

- GV doc tén bai, doc tirng cau cho HS viét vao vo.

- GV doc cho HS soat 16i chinh ta.

- HS nghe va soat 15i:

+ Lan 1: HS nghe va soat 16i, ding bt muc bo sung cac dau thanh, dau cau (néu
o).

+ Lan 2: HS d6i vo soat 16 cho nhau, dung bt chi gach chan chit viét sai (néu
o).

- GV nhan xét bai viét cua HS.
2. Bai tap chinh ta

- HS doc YC bai 3.4,5.
Bai 3: (VBTTV/T46)

- GVHDHS nim viing yéu cau bai.

- GV chiéu tranh, hudng ddn HS quan sat tranh va tim tiéng bat dau bang ¢ hodc
k goi tén mdi con vat trong tranh.

- GV nhan xét.

- GV chét: con cua, con cong, con ki da, con kién.

- Pong thoi luu ¥ HS hién tugng chinh ta cua cac chir ¢/k/q.
Bai 4: (VBTTV/T46)

a. Chon tiéng chira iéu hodc wou thay cho 6 vuéng.

- GV yéu cau HS trao doi cap doi.

- GV nhan xét, chot dap an dang: nhiéu, huou, khirdu.

b. Tim tir ngit co tiéng chira en hoac eng.

- GV giup HS nam virng yéu cu cta bai.

- GV t6 chire tro choi “Ai nhanh hon”.

- GV chia 16p thanh 3 d6i choi, chia bang 16p thanh 3 phan (chiéu ndi dung bai
tap chinh ta).

- Mbi d6i cir 3 HS tham gia trd choi; dudi 16p ¢ vil, theo ddi.

- GV nhan xét.

- GV thong nhat két qua.

- HDHS hoan thién bai 3,4 vao VBTTV/ tr.46
Hoat dong van dung, trii nghiém (2 - 3)

- Tim thém céc tiéng chtra van en/eng, iéu/uou.

- GV luu y cho HS mot s6 diém can chd y khi viét chinh ta.

- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 20: NHIM NAU KET BAN.
LUYEN TAP: TU NGU CHI HOAT PONG, PAC PIEM. CAU NEU
HOAT PONG (Tiét 108)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS tim duoc tir nglr chi hoat dong, dac diém.
- 100% HS dit duoc cau vé hoat dong theo mau.
- Phat trién vén tir chi hoat dong, dac diém.
- Rén ki nang dit cau.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV t6 chitc cho HS khdi dong hat bai hat “Lép ching ta doan két”.
- GV dan dit vao bai hoc.
Hoat dong kham pha, luyén tap (23 - 25°)
1. Tim tir ngir chi tinh cam ban be.
Bai 1: Xép cac tir ngit duéi diy vao nhém thich hop.

nhudng ban hién lanh gidp d&

chia sé chiam chi tLioi v

- HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GV YC HS lam bai ca nhan vao vé bai tap TV.

- GV theo ddi, chim nhanh bai lam cta HS.

+ Tu nglr chi hoat dong: nhuong ban, gitip d&, chia sé.
+ Tu ngtr chi dac diém: hién lanh, cham chi, tuo1 vui.

- HS néi tiép néu két qua.

- GV chira bai, nhan xét.

- Nhan xét, tuyén duong HS.
Bai 2:

- HS doc YC.

- Bai YC lam gi?

- HS néu lai cac tur chi hoat dong ¢ bai 1.

- GV t6 chirc HS trao d6i theo nhom ddi, quan sat tranh dé lua chon cac tir
ngit can dién.

- YC HS lam bai vao VBT bai 6/ tr.47.

- Pai dién cac nhom trinh bay trudce 16p.

- Nhan xét, khen ngoi HS.
Bai 3: Dit mot ciu vé hoat dong ciia cic ban trong tranh.

- HS doc YC bai 3.

- HDHS dét cau theo nd1 dung cua tirng birc tranh.



- YC HS lam bai ca nhan vao VBT bai 7/ tr.47.

- GV theo ddi, chAm nhanh bai lam cua HS.

- HS doc bai lam cua minh.

- GV nhan xét, chira cach dién dat.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (7 —8’)

- GV YC HS tim thém céc tir chi hoat dong, dac diém va dit mot cau vai tir vira
tim duoc.

- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
......................................................................................................
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TOAN
BAI 20: LUYEN TAP (Tiét 54)

I. YEU CAU CAN PAT:

- 100% HS thyc hién duoc cach dat tinh, tinh phép céng c6 nhd sé ¢b 2 chir s6
v6i 56 €6 2 chit sb.

- HS biét 4p dung cong c6 nhé trong giai toan 101 van

- Phat trién nang luc tinh toan

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HOC:

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- Ca 16p dong thanh hat bai “Bai ca Newton”.
Hoat dong Luyén tap (23 - 25°)
GV HDHS lam bai tdp 1,2,3,4 trang 79 SGK va bai tdp 1,2,3,4 trang 55 vo thuc hanh
Toan.
Bai 1: Dit tinh rdi tinh:

38 + 52 15+ 15 67 + 17 72+19

- HS doc YC bai.
- Yéu cau HS 1am bai c4 nhan vao vé 6 li Toan.
+ Mudn tinh dtng khi dat tinh luu ¥ diéu gi?
+ Trong phép cong c6 nhé luu y diéu gi?
- GV nhan x¢t, tuyén duong HS.
- GV chét cdch ddt tinh, tinh ding: Khi ddt tinh, cdc hang phdi thang véi nhau. Sau
do, tinh lan lwot tir phdi sang trdi.
Bai 2: Chon dung, sai?
- HS doc yéu cau bai.
- GV t0 chitc cho HS tham gia trd choi: “Ai nhanh, ai ding”.



- GV néu luat choi, cach choi.
+ Mudn biét mdi khinh khi cau budc v6i két qua ding hay sai ta lam
nhur thé nao?
+ Nhan xét cac sb trén tia s6?
- Nhan xét, tuyén duong.
Bai 3: S6?

a) ;& +27 R 419 ?'%

5 P& A 5"

b) ‘b =18 - @ + 27 @
45— 72  ?

Ry W —A>

- HS doc yéu cau bai.
- HS 1am bai ca nhan vao v¢ thuc hanh.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
- HS néu két qua.
- GV nhan xét, danh gia bai HS.
Bai 4: Giai toan c6 loi van:
Nam c6 57 vién bi. Mai
cho Nam thém 15 vién bi.
Hoi ldc nay Nam co bao
nhiéu vién bi?

- HS doc yéu cau bai.
- GV HDHS phan tich dé bai.
+ Bai toan cho biét gi?
+ Bai toan hoi gi?
+ Mubn biét luc nay Nam c6 bao nhiéu vién bi ta 1am thé nao?
-HS tra 16 theo ¥ hiéu.
+ HS néu cac budce gidi toan co6 161 van.
- Yéu cau HS 1am bai c4 nhan vao vé thyc hanh.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.
- Nhan xé&t, danh gid bai HS.
Hoat dong ciing co (1 —2°)
- Trong phép cong (c6 nhd) ta can luu y gi?
- Nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN
BAI 21: LUYEN TAP CHUNG (Tiét 55)

I. YEU CAU CAN PAT:

- 100% HS thuc hién duogc cach dat tinh, tinh phép céng c6 nhd s6 ¢b 2 chir s6
v6i sb ¢6 2 chit s6 (mot chit s6)

- HS ap dung cdng c6 nhd véi don vi do, gidi todn co 101 van.

- Phat trién nang luc tinh toan

- Phat trién ki nang hop téc, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HOQC:

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV t6 chire tro choi “Ai nhanh, ai ding”.

- GV phd bién luat choi, cach choi.

- GV chia 16p thanh 2 d6i. Khi GV dua ra cac phép tinh, HS nhanh chong tinh va
dua ra két qua chinh xéc.

- GV dan dat vao bai.
Hoat dong Luyén tap (23 - 25°)
GV HDHS lam bai tap 1,2,3,4,5 trang 80, 81 SGK Toadn va bai 1,2,3,4,5 trang 56, 57
vo thue hanh Toan.
Bai 1: Dit tinh rdi tinh:

45+6 81+9 26 + 66

- HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- GV yéu cau HS 1am bai ca nhan vao vé 6 1i Toan.
- 3HS Ién bang lam bai va néu cach lam.
+ Mudn tinh dtng khi dat tinh luu ¥ diéu gi?
+ Trong phép cong c6 nhé luu y diéu gi?
- GV nhan x¢t, tuyén duong HS.
- GV chét cach dat tinh, tinh ding: Khi ddt tinh, cdc hang phdi thang véi nhau. Sau
do, tinh lan luot tir phdi sang trdi.
Bai 2: Giai toan c6 1oi van:
Con bé can nang 47 kg.
Con nghe nang hon
con bé 18 kg. Héi con
nghé can nang bao nhiéu
ki-l6-gam?




- HS doc yéu cau bai.
- GV HDHS phan tich bai toan.
+ Bai cho biét gi, hoi gi?
+ HS néu cac budce giai toan co6 161 van.
- Yéu cau HS 1am bai vao v& 6 li Toan.
- GV chiéu bai 1am cta HS 1én bang dé chira chung.
Bai giai:
S6 can ning ctia con nghé la:
47 + 18 = 65 (kg)
Daép s6: 65 ki-16- gam.
- HS dbi chéo vé d€ nhan xét bai lam cho nhau.
Bai 3:

Con lgn can nang
bao nhiéu ki-l6-gam?

So ?

- HS doc YC bai.

- GV yéu cau HS thao luan nhom doi dé tim can ning cua con lon. (Dap sb:
33kg)

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.

- Pai dién 1 — 2 nhom trinh bay két qua thao luan va néu cach lam.

- Nhan xét, danh gia bai HS.
- GV cung c6 cho HS vé cach so sanh sé do ki — 16 — gam dé nhan biét dwoc vit nang
hon, nhe hon, bcing nhau va cach tinh s6 cé hai chir s6 véi s6 cé mot chir s6 kém don
VI.
Bai 4:

M&i ban xach bao nhiéu lit nwrére?

52 17

- HS doc YC bai.
- Yéu cau HS lam bai vao v thuc hanh va tra 161 miéng.



- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
+ Mubn biét mdi ban xach duoc bao nhiéu lit nudc ta 1am nhu thé
nao?
- GV nhéan x¢ét, danh gia bai HS.
- GV cung cé cho HS cdch tinh sé ¢6 hai chit s6 véi sé ¢6 hai chit sé kém don vi do.
Bai 5: S6?
Chuét tai tham gia mét cudce thi nhay xa. Lan thdr nhat, tir tdng da mau

dod, chudt tdi nhay qua 4 tang da va dwoc 25 diém (nhw hinh v&). Lan thdr
hai, tlr tang da mau dé, chudt tui nhay qua 6 tang da.

o eEEENmy
i o=® .

a) Lan thir hai, chudt tai dwge  ? | diém.
b) Ca hai 1an nhay, chudt tui dwoc | ?  diém.
- HS doc yéu cau bai.
+ Bai yéu cau lam gi?
- Yéu cau HS 1am bai theo nhom 4 va bao cdo két qua.
- GV YC HS doc lai déy s6 trong bai?
+ Nhan xét cac sb trong bai?
- GV cung cé cho HS cdch tinh sé ¢6 hai chit sé véi sé ¢é hai chir sé.
Hoat dong ciing c6 (1 —2)
- Trong phép cong (c6 nhd) can luu ¥ gi?
- Nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TU NHIEN VA XA HOI
BAI 8: PUONG VA PHUONG TIEN GIAO THONG ( TIET 21)

L.YEU CAU CAN PAT

- HS néu duoc mot tinh hudng nguy hiém, rai ro va dé xuit dugc cach phong
tranh nguy hiém, rui ro d6 khi tham gia hoat dong & trudng.

- HS ké duoc tén cac loai dudng giao thong.

- HS biét cach quan sat, trinh bay ¥ kién ctia minh vé dudng giao thong.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV : File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HOQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (4 —57)

+ Ban va gia dinh da tung svr dung nhitng phuong tién giao



théng nao dé di lai?

- GV dén dat vao bai méi.

Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi ( 10 — 15°)
*Gidi thi€u cac loai duwong giao thong
Budc 1: HS lam vi¢e theo cap
- GV yéu cau HS quan sat cac hinh 1, 2, 3, 4
trong SGK trang 42 va tra 101 cau hoi:
+ Ké tén cdc logi dwong giao thoéng?
+ Gioi thiéu tén cac logi duong giao
thong

khdc, ma em biét?

Budce 2: HS lam viéc ca 16p

- GV YC dai dién mét sd cip trinh bay két qua lam viéc trude 16p.

- GV YC HS khac nhén xét, bd sung cau tra 10i.

-GV nhan xét cau tra loi va bd sung: Puong thity gom cé dwong séng va dwong
bién.

- GV gi6i thiéu thém vé duong cao toc trén cao va dwong tau dién ngam & mot
6 nudc.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (9 - 10°)
*Gioi thidu cdc loai dwong giao thong ¢ dia phwong.
Budc 1: HS lam viéc nhom 4

- GV yéu cau HS:

+ Tung HS chia sé trong nhom thong tin ma minh da thu thdp dwoc
vé giao théng cia dia phwong.

+ Ca nhém ciing hoan thanh san pham vao gidy A2, khuyén khich
cdc nhém c6 tranh dnh minh hoa va sang tao trong cdch trinh bay san pham.
Budce 2: HS 1am viéce ca 16p

- GV YC dai dién mét s nhém trinh bay két qua trude 16p.

- GV YC HS khac nhan xét, bo sung cau tra 10i.

- GV b6 sung va hoan thién san pham cta cac nhom, tuyén duong nhitng nhom
trinh bay sang tao.

- GV chia sé nhitng thuan loi, kho khan ve viée di lai ¢ dia phuwong: thuan loi
(dwong dep, réng, nhiéu lan), khé khan (nhiéu phwong tién tham gia giao théng, gic
tan tam thwong xdy ra hién tuwong un tdc,...)

Hoat dong Ciing ¢b (4 - 5°)

- GV nhan x¢ét gio hoc, tuyén duong HS

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

. _Thit nam ngay 9 thang 11 nam 2023
TU NHIEN VA XA HOI



BAI 8: PUONG VA PHUONG TIEN GIAO THONG (Tiét 22)

LYEU CAU CAN PAT

- HS biét chia sé voi cac ban nhimng viéc em da 1am d¢é giit an toan khi tham gia
cac hoat dong & truong va van dong cac ban cung thuc hién

- HS tich cyc tham gia nhiing hoat dong gilr an toan khi ¢ truong hoc.
Thu thap dugc mot s6 thong tin vé phuong tién giao théng va tién ich ctia chung.
I. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang, gidy A2
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU :
Hoat dong Khéi dong (4 —5)

- HS nghe bai hat ** Ban oi c6 biét”’

+ Bai hat c¢6 nhic toi nhitng phuong tién giao thong nao?

- GV dén dét vao bai méi.
Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi ( 14 — 15°)
*Mot s6 phwong tién giao thong.
Budce 1: Lam viéc theo cap

- GV yéu cau HS quan sat cac hinh tir s :
Hinh 1 d¢én Hinh 9 SGK trang 43 va tra 1oi cAu gy = = g,
+ NOi tén cac loai phuong tién giao 5 : :
thong co trong cac hinh? ﬁm 1 [ e
+ Phuong tién do di trén loai duwong giao thong , nao
- HS tré lo1:
+ Tén cac logi phwong tién giao thong co trong @'@ gf@
hinh: 6 to, tau thuy, may bay, xe mdy, tau hoa, xe
dap, thuyén, xich I6.
+ Phuwong tién do di trén giao thong: duong bo (6 to, xe mdy, xe dap, xich 16), duwong
thity (tau thuy, thuyén), dwong hang khéng (mdy bay), dwong sdt (tau héa).
Budce 2: Lam viéc ca lop

- GV YC dai dién mét sd cip trinh bay két qua lam viéc trude 16p.

- HS khéc nhan xét, bd sung cau tra 1o1.

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi:
+ Ké tén mét s6 phiong tién giao théng nguwoi dan & dia phwong thuong di lai?
Chung co tién ich gi?
- HS tra lo1:
+ O dia phirong em ngwoi dan di lai bang nhitng phuong tién giao théng: é 16, xe gin
may, xe dap. Chung co tién ich: di lai thudn tién, it t6n kém thoi gian.
+ Em thich di bdng phuong tién giao thong nao? Vi sao?
+Em thich di bang phirong tién giao thong: xe dap vi bao vé moi truong.

- GV gi6i thiéu thém mot s6 hinh anh vé cac phuong tién giao thong khac:
khinh khi cau, tau dién ngam.

cac




Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (11 —-12")
*Thu thap thong tin
Budc 1: HS lam viéc nhom 4
- GV yéu cau HS:
+ Tung cd nhdn chia sé thong tin ma thah
minh da thu thdp dwoc vé phuwong tién giao thong va tién ich ,
cua chung trong nhom. 7 i o
~ * Ca nhom cung hoan thanh san pham 7 % “1
va khuyen khich cac nhom co tranh anh minh hoa (co thé trinh
bay theo tung nhom: nhom theo duwong giao thong hodac nhom
theo ddc diém, tién ich). B
Budce 2: HS 1am viée ca 16p
- GV YC dai dién mot sd cap trinh bay két qua lam viée trudce 16p.
- HS trinh bay:
+ Mdy bay: nhanh, it ton kém thoi gian.
+ Tau thity: di chuyén khé nhanh.
+ Xe dap: bdao vé moi truong.
+ O 16: thudn di lai moi thoi tiét va it ton kém thoi gian.
- HS khac nhén xét, bd sung cau tra 10i.
- GV bd sung va hoan thién san pham ctia cac nhom va tuyén dwong nhém cé
cach trinh bay sang tao.
Budc 3: Choi trd choi “D6 ban” -
- GV huéng dan ting cap HS choi tro choi: MOt e siwasimen

méi truong?

o4

HS néi dic diém, mot HS doan tén phuong tién giao (c n

thong. g i
- GV YC moét s cap HS 1én choi trude 16p. C l s
Nhiing g

HS con lai nhan xét va hoan thién cach choi. gt‘bu o

- HS choi tro choi:
A: Phirong tién giao théng ndo c6 hai banh, khéng gdy 6 nhiém méi trirong?
B: Do la xe dap
Hoat dong Ciing ¢b (2 -3°)
- GV chdt lai nhitng n6i dung chinh
- GV hoi HS rit ra dugc diéu gi sau bai hoc nay ?
- GV nhéan x¢ét bai day
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thur nam ngay 09 thang 11 nam 2023
TIENG VIET
LUYEN VIET POAN
VIET POAN VAN KE VE MOT GIO RA CHOI; POC MO RONG
(Tiét 109 + 110)

I. YEU CAU CAN PAT
- Viét duoc 3 - 4 cau ké vé mot giod ra choi ¢ trudng em.
- Phat trién ki nang viét doan van.

- Biét bay to cam xuc, tinh cam qua bai

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (3 —5°)
- HS ké nhitng hoat dong em d3 tham gia ciing ban bé trong gio ra choi.
- Khi tham gia hoat dong d6 véi ban, em cam thay thé nao?
- HS chia sé.

Hoat dong Kham pha (13 - 15°)
1. Ké vé mjt s6 hoat dong trong gio ra choi.
Bai 1:
- GV goi HS doc YC bai.
- YC HS quan sat tranh, hot:
+ Tranh v€ gi?
- HDHS lam viéc theo nhoém 4 dya vao tranh va lién hé thuc té & truong dé ké tén
mot s hoat dong cua hoc sinh trong gio ra choi.
- GV goi HS chia sé.
- Nhan xé&t, tuyén duong HS.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (38 - 45°)
1. Viét doan vin
Bai 2:
- GV goi HS doc YC bai.
- GV dua ra doan vin mau, doc cho HS nghe.
- HDHS viét doan van.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khin.



- Go1 HS doc bai lam cua minh.
- Nhan xét, chira cach dién dat.
2. Dgoc mé6 rong
Bai 1:
- Go1 HS doc YC
- T chuc cho HS tim doc mét bai viét vé hoat dong cua hoc sinh ¢ truong.
- T6 chirc cho HS chia sé bai doc trude 16p.
- Nhan xét, danh gid viéc doc mé rong cua HS.
Bai 2:
- Go1 HS doc YC
- Goi HS nhic lai mét s6 hoat dong ctia hoc sinh ¢ trudng.
- Cho HS quan sat tranh minh hoa. Tranh v& gi?
- T6 chirc cho HS chia sé trudc 16p vé hoat dong yéu thich nhat.
- Nhan xét, danh gia
- YC HS thyc hanh viét vaio VBT bai 8 tr.47.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- Go1 HS doc bai lam cua minh.
- Nhan xét, chita cach dién dat.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)
- HD HS chia sé bai viét ciia minh v&i ngudi than.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.......................................................................................................
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Thur sau ngay 10 thang 11 nam 2023
. HOAT DONG STEM
BAI 5. MAY GIAT (Tiét 3, 4)

I. YEU CAU CAN PAT
- HS néu dugc tén goi, cac bd phan chinh cua bd dd dung lép rap mo hinh
may giat.
- HS thyc hanh ldp rap dugc mé hinh mdy gidt va cac budc dau gidi thiéu
lai duoc cach lp rép.
- Rén ki ndng quan sat, lam viéc nhom va tu duy sang tao.
II. PO DUNG DAY HOQC.
- GV: Tranh anh minh hoa bai hoc.File bai giang, phiéu hoc tap
- Bo lip rap mo hinh may giit phat cho nhom HS.



- HS: Bang dinh hai mit. B dung tai ché (bia cic-tong, bia mau,...)
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong mé dau: Khéi dong, kham pha. (3 - 5°)

— GV YC HS quan sat hinh , yéu cau HS néi tén va loi ich cua
cac d6 dung c6 trong hinh .

— B0t giat, nudc giat: dung dé lam sach quan 4o.

—May giat: May dung dé giat quan 4o0.

+ Cac em d4 bao gid tu gidt quan 4o chwa? Cac em giit quan 4o
bang tay hay bang may?

—GV dan dat vao bai.

Hoat dong Kham pha (10 - 15°).
1.Tim hiéu cdu tao ciia mo hinh may gigt.

— GV gi6i thidu vé mo hinh may giat (tranh, anh)

—Tén goi: may giat.

— GV yéu cau HS quan sat hinh trong SHS va néu tén céc bo phan
cua may giat.

—2 — 3 HS trd 161, HS khac nhan xét. GV nhan xét chung.

-2-3HS nhic lai tén cac bo phan clia mdy giit: dong co, 1ong
may, than may, nguon dién .

2. Tim hiéu cdc chi ttet ciia b lip rdp mé hinh mdy gidt

— GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan thyuc hién nhiém vu trong
SHS, quan sat va viét sd lugng cac chi tiét trong bo lip rap mo hinh may giit.

- GV t6 chire cho HS choi tro choi Ai nhanh, ai ding?

— GV phat cho mdi nhom 04 anh chi tiét ciia may giat, 04 thé
tén img v41 cac bo phan may giac.

— GV néu ludt choi, cach choi: GV chia 16p thanh 2 d61, cho 2 doi
thao luan du doan xem chi tiét nao ctia bo lap rap la dong co, than mdy, 16ng may
ngué)n dién. Sau do6 goi theo do1, dua hinh anh, nhom HS chay nhanh Ién ghép thé
tén ctia bd phan tuong ng. Poi ndo nhanh va chinh x4c 13 doi chién thang.

— GV YC d6i danh chién thing chia sé két qua va kinh nghiém choi
cho cac doi1 con lai.

— GV huéng dan HS Tim hiéu cong dung ting timg chi tiét trong bd
lap rép.

— GV YC HS quan sat tung bo phan cua m6 hinh may gidc va dat
cau hoi khai thac
kinh nghiém séng ctia HS vé cong dung cta timg bo phan:

Vi du:

+ Long may dung dé lam gi khong?
+ B0 phén ndo cung cép ning luong cho méy hoat dong?

— GV nhan xét chung va chét lai cong dung timg bd phan ctia may
giat.

—GV YC HS nhic lai cong dung do.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh: (20 - 25°)



1.Ldp rdp mé hinh mdy gidt
a. Chuan bi

— GV phat cho mdi HS 1 bo ldp rap mé hinh may giit va bang dinh
hai mat.

— GV yéu cau HS lam viéc c4 nhan quan sat cac chi tiét trong
hinh bd 1dp rap mé hinh may giit.

b. Cach thuc hién

— GV hudng din HS lap rap may gidt 1an lugt theo cac budc.

2

Gan khung d()r.lg co vao tam d¢ than Boc bang dinh hai mat va dan khay
may (Luu y: vi tri cua rong roc huéng

pin vao tim go.
nhu trong hinh)

4

No1 day do cua khay pin vao phia bén dc cuon gon cuon
o o an A L. 1. day.
phai cua dong co, day den ndi phia y

bén trai dong co.




Gan 16ng méy gidt vao than Pay nip nhya 1én 16ng may
(Luu giat

2.Chia sé va hoan thién sin pham.
— GV moi dai dién mot s HS chia s¢ san pham (Chon HS lip
rap dang va HS lap rap chua dung ).
— Céc HS khac ling nghe va gop v
—GV va HS cung nhan xét san pham cua cac HS lap rap ding va HS
lap réap chua ding ¢ ting budc cu thé.
-GV yéu cau HS chua hoan thién san pham s& hoan thién san pham (GV ¢6
the
yéu cau cac HS ¢ nhom lam tt sang giup d& cac ban chua hoan thién san pham)
- GV yéu cau HS hoan thién vé san pham.

Hoat dong Cing ¢6 (3-5")

— HS nhic lai vai trd ctia 10ng giat.

+ Chiing ta c6 thé thay thé long gidt bang chat liéu khéc

khong?

—2 - 3HS tra 161, HS khéc nhan xét. Sau d6 GV nhan xét chung.

— GV YCHS di tim cac vét liéu tai ché: Cdc, chai nhua va hoi HS
vé cach ché tao 1ong giat .

— GV YCHS thiét ké va lap 10ng giit ma nhom thiét ké dugc vao bo
lap rap.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Pho hi¢u truéng Khoi truéng Nguwoi thuc hién
- . i:',.__l i.-_:":,
o L ":_..--"' |\_.i_;___ —
Doan Thi Cuc Vi Phuong Thuy Vi Phuong Thuy

tiét HDTN can bo sung ndi dung :
Tim hi€u y nghia ngay NGVN
20/11 va HD HS lam thiép.



	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HS luyện đọc trong nhóm
	* Đọc toàn bài
	1. Trả lời câu hỏi
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa I, K.
	b. HS luyện viết câu ứng dụng.
	1. Hướng dẫn viết vào vở Tập viết
	2. Soát lỗi, chữa bài.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 – 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 20: PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ HAI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Tính.
	Bài 2: Đặt tính rồi tính:
	Bài 3:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 19: CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.
	b. Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	Bài 2: Tìm phép tính đúng:
	Bài 3: Tính và tìm thùng hàng thích hợp.
	Bài 4: Giải toán có lời văn:
	Bài 5:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Đặt tính rồi tính.
	Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
	Bài 3: Chọn câu trả lời đúng
	GV quan sát, hỗ trợ các nhóm.
	Bài 4: Tính.
	Bài tập nâng cao dành cho HS HTT:

	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (7 – 9’)
	Bài 2:


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	ĐỌC: NHÍM NÂU KẾT BẠN.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Đọc văn bản
	*Luyện đọc theo câu.
	*Luyện đọc theo đoạn.

	2. Giải nghĩa từ khó
	3. Luyện đọc đoạn trong nhóm
	Đọc toàn bài

	1. Trả lời câu hỏi
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Tính nhanh
	Bài 2: Hãy tính giá trị của một bông hoa.
	Bài 3: Hãy điền các số vào các ô của bảng dưới đây sao cho tổng các số trong các hàng, các cột và các đường chéo đều bằng nhau.
	Bài 4: Hãy điền các số 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 vào các vòng tròn trên các cánh hoa sao cho tổng hai số trên mỗi cánh hoa đều bằng 55.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 20: NHÍM NÂU KẾT BẠN.
	NGHE – VIẾT: NHÍM NÂU KẾT BẠN (Tiết 107) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Nghe - viết:
	2. Bài tập chính tả
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 - 3)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 20: NHÍM NÂU KẾT BẠN.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.
	Bài 2:
	Bài 3: Đặt một câu về hoạt động của các bạn trong tranh.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (7 – 8’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	Bài 2: Chọn đúng, sai?
	Bài 3: Số?
	Bài 4: Giải toán có lời văn:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	Bài 2: Giải toán có lời văn:
	Bài 3:
	Bài 4:
	Bài 5: Số?

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 8: ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ( TIẾT 21) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	*Giới thiệu các loại đường giao thông
	*Giới thiệu các loại đường giao thông ở địa phương.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 8: ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Tiết 22) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
	*Một số phương tiện giao thông.
	*Thu thập thông tin

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TIẾNG VIỆT LUYỆN VIẾT ĐOẠN
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Kể về một số hoạt động trong giờ ra chơi.
	1. Viết đoạn văn
	2. Đọc mở rộng
	Bài 2:
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	Hoạt động Khám phá (10 – 15’).
	1. Tìm hiểu cấu tạo của mô hình máy giặt.
	2. Tìm hiểu các chi tiết của bộ lắp ráp mô hình máy giặt

	Hoạt động Luyện tập, thực hành: (20 – 25’)
	1. Lắp ráp mô hình máy giặt
	2. Chia sẻ và hoàn thiện sản phẩm.

	Hoạt động Củng cố (3 -5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	Phó hiệu trưởng Khối trưởng Người thực hiện


